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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Ban hành kèm theo Báo cáo số:           /BC-HĐQT ngày 26  tháng 01 năm 2024          

Stt  

No. 
Họ tên  

Name 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 
Position at 

the 

company 

(if any) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID card 

No./Passport No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ liên hệ 
 Address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 
Number of 

shares 

owned at 

the end of 

the period 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Percentage of 

share 

ownership at 

the end of the 

period 

Ghi chú 
Note 

1 3  8 11 12 13 17 

I.  Người nội bộ và người có liên quan đến người nội  bộ của DRG 

1. Nguyễn Viết Tượng   

 

 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

049065008978 cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

42 Nơ Trang Gưh –TP. 

BMT- Đắk Lắk 
- Cá nhân: 

5.000 CP 
- Đại diện 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk: 

92.492.76

0 CP  

0,003%  

 

 

 

59,36%    

 

1.1 Nguyễn Triều  Đã chết    Cha đẻ 

1.2 Trần Thị Xuyên   Đã chết    Mẹ đẻ 

1.3 Nguyễn  Thị 

Ngọc Lan  

 049167011960, cấp ngày 

20/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

42 Nơ Trang Gưh. TP. 

BMT 

không  Vợ 

1.4 Nguyễn Viết Tịnh  049094005167, cấp ngày  

15/5/2022 CA. Tổng cục cảnh 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

không  Con 
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sát cấp Định, Q2, TP HCM  

1.5 Nguyễn Viết Thông   066098011261, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

D9-12, Can hộ Sunrive 

Reversid, Nhà Bè, Tp 

HCM 

không  Con 

1.6 Nguyễn Long Bảo 

Nguyên  

 225650774, cấp ngày 

29/10/2010, CA. Khánh Hoà 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

Định, Q2, TP HCM  

không  Con dâu 

1.7 Nguyễn Viết Phố   Đã chêt    Em ruột 

1.8 Nguyễn Viết Sỹ   049068016554, cấp ngày 

12/9/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Xã Ea Bhok, Cư Kuin, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.9 Nguyễn Thị Bích Vân   049172001403, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em ruột 

1.10 Nguyễn Viết Tuấn   049074011794, cấp ngày 

06/7/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.11 Nguyễn Duy Giới   Đã chết    Cha vợ 

1.12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp   049141004005, cấp ngày 

11/7/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

63/2 

Duy Tân, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 

không   

Mẹ vợ 

1.13 Nguyễn Thị Liễu   049174010424, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01, Bà Huyện Thanh 

Quan, Ea Tam. Tp BMT 

không  Em dâu 

1.14 Võ Đức Nga  049073001380, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em rể 

1.15 Phan Thị Thanh Thương   049179019191, cấp ngày 

12/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em dâu 
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2 Bùi Quang Ninh   

Thành 

viên 

HĐQT 

Tổng 

Giám đốc 

051066003323; ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

29 Cao Bá Quát, P. Tân 

Lợi, TP  BMT 

- Cá nhân:   

6.600 CP 
Đại diện 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk: 

61.659.408 

CP 

 

0,0041% 

 

 

39,58% 

 

2.1 Trần Thị Kim Huệ  051171003093, ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Vợ 

2.2 Bùi Thị Anh Thi  241555270, cấp ngày 

27/2/2012 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Con 

2.3 Bùi Quang Thắng  066095002340, ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

2.4 Bùi Thị Nhị  051153000309, cấp ngày 

29/3/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

87 Nguyễn Đức Cảnh, 

BMT   

không   

Chị ruột 

2.5 Võ Đình Nhuận  051051000209, cấp ngày 

29/3/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Anh rể 

2.6 Bùi Quang Hinh  240392638, cấp ngày 

14/9/2011, CA. Đăk Lăk cấp 

Huyện Cưmgar- Đak 

Lak 

không  Anh ruột 

2.7 Tôn Nữ Thị Mỹ  240373875, cấp ngày 

10/8/2005 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Chị dâu 

2.8 Bùi Thị Tám  051163010444, cấp ngày 

20/5/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P. Thống Nhất- Tp. 

BMT 

không  Chị ruột 

2.9 Hoàng Anh Chuyển  240719369, cấp ngày 

27/9/2000 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Anh rể 

2.10 Bùi Thị Mười  241336545, cấp ngày 

06/6/2009, CA. Đăk Lăk cấp 

Huyện Cưmgar- Đak 

Lak 

không  Em ruột 

2.11 Trần Văn Hơn  241336352, cấp ngày 

03/6/2009 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em rể 
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2.12 Bùi Quang Long  051070003905, cấp ngày 

28/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P.Tân Lợi, Tp. BMT không  Em ruột 

2.13 Nguyễn Thị Phượng  240470558, cấp ngày 

01/11/2006 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em dâu 

2.14 Bùi Quang Vũ  051072001305, cấp ngày 

20/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P.Thắng Lợi- TP BMT không  Em ruột 

2.15 Vũ Thị Mai  034176010913, cấp ngày 

20/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Em dâu 

3 Nguyễn Độ Thành 

viên 

HĐQT 

Phó Tổng 

Gíám đốc 

052066018585, cấp ngày 

09/8/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 

 

 

 

Xã Ea Drơng, Huyện Cư 

mgar, Dak lak 

4.700 0,0029%  

3.1 Trần Thị Thu Hồng  046165008575, cấp ngày 

09/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Vợ 

3.2 Nguyễn Thị 

 Thu Trang 

 066192009369, cấp ngày 

20/01/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

3.3 Nguyễn Hoàn  066097010060, cấp ngày  

05/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

3.4 Lưu Thị Lượm  Đã chết    Mẹ đẻ 

3.5 Nguyễn Tầm  Đã chết    Cha đẻ 

3.6 Trần Văn Ràng  066044003865, cấp ngày 

06/7/2021.  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Xã hòa Phú, TP Buôn 

Ma Thuột, Dak Lak 

không  Cha vợ 

3.7 Trần Thị Thu Nguyệt  046145004247, cấp ngày 

05/6/2021. Tổng cục cảnh sát 

không  Mẹ vợ 
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cấp 

3.8 Nguyễn Nhơn  052054003283, cấp ngày 

8/7/2021, CA. Đăk Lăk cấp 

Thôn Đoàn Kết, Xã Ea 

Drơng, Huyện Cư mgar, 

Dak lak 

không  Anh ruột 

3.9 Trần Thị Thúy  046163010824, cấp ngày 

08/7/ 2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Chị dâu 

3.10 Nguyễn Thị Nghĩa  052156008162, cấp ngày 

03/6/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Phường Tân Hòa, TP 

Buôn Ma Thuột, Dak 

Lak 

không  Chị ruột 

3.11 Lê Văn Biết  052053007825, cấp ngày 

08/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Anh rể 

4 Nguyễn Minh   

Thành 

viên  

HĐQT, 

Phó Tổng 

Giám đốc 

049070011880, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

76/4 Ngô Gia Tự,  

Phường Tân An; Tp. 

Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk 

2.000 0,0012%  

4.1 Nguyễn Thị Bích Liên  012177000052, cấp ngày 

09/02/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Vợ 

4.2 Nguyễn Phúc Nguyên 

Bảo 

 066201008384, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

4.3 Nguyễn Minh Thư  066307011466, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

4.4 Nguyễn Thị Ngưu  049134004821 cấp ngày 

29/9/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Mẹ đẻ 

4.5 Nguyễn Bình   Liệt sỹ    Cha đẻ 
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4.6 Nguyễn Như Nghĩa  033048001440, cấp ngày 

08/2/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Cha vợ 

4.7 Hoàng Thị Hường  033154002669, cấp ngày 

08/02/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

 không  Mẹ vợ 

4.8 Nguyễn Thị Dương  205792374, cấp ngày 

15/4/2011, CA. Quảng Nam 

cấp 

 không  Chị ruột 

4.9 Nguyễn Thị Hải  049166003314, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Chị ruột 

4.10 Nguyễn Thị Lan  049167011323, cấp ngày ….. 

Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Chị ruột 

4.11 Nguyễn Quang  049068013998, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Anh ruột 

4.12 Lê Văn Tạo  049062016007, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Anh rể 

4.13 Trần Tương  049068006167, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Anh rể 

4.14 Nguyễn Thị Dung  049174010556, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Chị dâu 

5 

 

Nguyễn Trần Giang  Thành 

viên 

HĐQT 

Kế toán 

trưởng 

066081002111, cấp ngày 

29/3/2023, Tổng cục cảnh sát 

cấp  

Hẻm 259/48 Hà Huy 

Tập - P. Tân Lợi - TP. 

BMT -  Đắk Lắk 

không   

5.1 Chế Thị Hoài Vy 

 

 240632796, cấp ngày 

4/7/2019 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Vợ 

5.2 Nguyễn Như Cầu 

 

 240577149, cấp ngày 

25/10/2016, CA. Đăk Lăk cấp 

Số 42, thôn 16, xã Hòa 

Đông, Krông Păk. Đắk 

Lăk  

không  Cha đẻ 

5.3 Nguyễn Thị Lâm 

 

 240242018, cấp ngày 

3/6/2015, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Mẹ 
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5.4 Nguyễn Trần Sơn 

 

 240703816, cấp ngày 

24/4/2019, CA. Đăk Lăk cấp 

Khu dân cư Hà Huy 

Tập, P. Tân Lợi, Tp. 

BMT, Đắk Lăk 

không  Em 

5.5 Nguyễn Thị Thảo 

 

 241425665, cấp ngày 

10/6/2005, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em dâu 

5.6 Nguyễn Như Quỳnh 

 

 Còn nhỏ đang là học sinh Không không Con 

5.7 Nguyễn An Phúc 

 

 Không không  

5.8 Chế Lào 

 

 240031882, cấp ngày 

9/9/2016 CA. Đăk Lăk cấp 

Khu dân cư Hà Huy Tập 

– P. Thắng Lợi – TP. 

BMT  

không  Cha vợ 

5.9 Trần Thị Lâm 

 

 240006398, cấp ngày 

22/8/2012, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Mẹ vợ 

6  

Nguyễn Văn Cúc 

Thành 

viên 

HĐQT 

Trưởng 

phòng 

Nhân sự - 

Pháp chế 

049069018292 cấp  ngày 

12/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

1/8 Đặng Tất, TP. BMT 3.500 0,002%  

6.1 Trần Thị Mỹ Lệ  049167006018 cấp  ngày 

08/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Vợ 

6.2 Nguyễn Trần Bảo Uyên  241376935, cấp ngày 

30/01/2010. CA Đắk Lắk cấp 

không  Con 

 Nguyễn Trần Bảo Ân  066099012092 cấp  ngày 

08/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

6.3 Châu Thị Toàn  241999689, cấp ngày 

01/11/2019, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Mẹ đẻ 

6.4 Nguyễn Diệu  Đã chết  không  Cha 

6.5 Nguyễn Trần Bảo Uyên  241376935, cấp ngày 

30/01/2010 CA. Đăk Lăk cấp 

P. Linh Đông, Q.Thủ 

Đức, TP  

HCM 

không  Con 
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6.6 Trần Đình Lang  Đã chết  không  Cha vợ 

6.7 Trần Thị Lợi  049147006493, cấp ngày 

07/9/2022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Krông Pắk, Đắk Lắk không  Mẹ vợ 

6.8 Nguyễn Văn Phần  049065008008, cấp ngày 

15/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thăng Bình, Quảng 

Nam 

không  Anh ruột 

6.9 Nguyễn Thị Phúc  049168017173, cấp ngày 

15/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thăng Bình, Quảng 

Nam 

không  Em ruột 

6.10 Hà Thị Khối  049168012078, cấp ngày 

15/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thăng Bình, Quảng 

Nam 

không  Chị dâu 

6.11 Trần Văn Hạnh  049065009923, cấp ngày 

15/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thăng Bình, Quảng 

Nam 

không  Em rể 

7 Tạ Quang Tòng  Thành 

viên 

HĐQT 

240240200 cấp ngày 

16/11/2020. CA Đắk Lắk cấp 

102 Hai Bà Trưng, TP 

Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk 

Không    

7.1 Nguyễn Xuân Mai  066164003090, cấp ngày 

10/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Không  Vợ 

7.2 Tạ Quang Thạch Trúc  066189011062, cấp ngày 

13/01/2022 

Không  Con 

7.3 Tạ Quang Lan  Đã chết    Cha đẻ 

7.4 Lê Thị Tâm  Đã chết    Mẹ đẻ 

7.5 Nguyễn Bá Chinh  Đã chết    Cha vợ 

7.6 Nguyễn Thị Hỷ  240010988, cấp ngày ….CA 

Đắk Lắk cấp 

 Không   

Mẹ vợ 
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7.7 Tạ Quang Sum  046053000381, cấp ngày 

26/3/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  Anh ruột 

7.8 Tạ Quang Sơn  220895132, cấp ngày 

29/01/2008. CA Khánh Hòa 

cấp 

 Không  Em ruột 

7.9 Tạ Thị Thanh Bình  046162012147, cấp ngày 

27/12/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp  

 Không  Em ruột 

7.10 Hoàng Hữu  046059001759, cấp ngày 

01/12/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

 Không  Em rể 

7.11 Dương Thị Mỹ Lan  046152005848, cấp ngày 

28/6/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

  

Không 

 Chị dâu 

7.12 Đào Thị Diễm Tuyết  220344465, cấp ngày …CA 

Khánh Hòa cấp 

 Không  Em dâu 

8 Nguyễn Thạc Hoành   

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

040066004302, cấp ngày 

19/4/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

96 đường số 4 thôn 8 xã 

Eakpam , Cưmgar, Đắk 

Lắk 

      không    

8.1 Nguyễn Thạc Xuyến    Đã chết    Cha đẻ 

8.2 Đặng Thị Mùi  Đã chết    Mẹ đẻ 

8.3 Trần Hữu Mạnh  241775263, cấp ngày 

20/07/2015 CA. Đăk Lăk cấp 

Thôn 3 xã Eakpam, 

Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Cha vợ 

8.4 Lê Thị Châu  040145006803, cấp ngày 

28/9/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Mẹ vợ 

8.5 Trần Thị Yến  040173005471 cấp ngày 

19/4/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn 8 xã Eakpam, 

Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Vợ 
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8.6 Nguyễn Thị Hà Phương  0401950003449, cấp ngày 

8/9/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

8.7 Nguyễn Thạc Nam  066201004179, cấp ngày 

8/9/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

8.8 Nguyễn Thạc Khanh  040059014348, cấp ngày 

17/6/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn 1 xã Eakpam, 

Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Anh ruột 

8.9 Nguyễn Thạc Khánh  040063011959, cấp ngày 

08/9/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

21 Lê Lợi TT Quảng 

Tiến Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Em ruột 

8.10 Nguyễn Thị Thu Hương  040175008805, cấp ngày 

02/5/2022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

99 Y Wang BMT, Đắk 

Lắk 

không  Chị dâu 

8.11 Trần Thị Hảo  040160020577, cấp ngày 

17/6/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn 1 xã Eakpam, 

Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Em dâu 

8.12 Trương Thị Thanh  042162013666, cấp ngày 

08/9/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

21 Lê Lợi TT Quảng 

Tiến Cưmgar, Đắk Lắk 

không  Chị dâu 

8.13 Trương Văn Bá  049073004428, cấp ngày 

02/5/2022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

99 Y Wang Tp, BMT, 

Đắk Lắk 

không  Em rể 

9 Phan Thanh Tân  Kiểm soát 

viên 

049071013498, cấp ngày 

09/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

78/4 Ngô Gia Tự - 

BMT-DakLak 

không   

9.1 Lương Thị Phúc  049171008527, cấp ngày 

30/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Vợ 

9.2 Phan Thanh Tín  241586612, cấp ngày 

25/11/2016 CA. Đắk Lăk cấp 

không  Con 

9.3 Phan Thị Anh Thư  066303001439, cấp ngày 

13/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

không  Con 
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cấp 

9.4 Phan Thanh Lượng  Đã chết  không  Cha đẻ 

9.5 Võ Thị Triêm  Đã chết Thôn 1, Hòa Sơn,Krông 

BôngDakLak 

không  Mẹ đẻ 

9.6 Lương Khả  Đã chết  không  Cha vợ 

9.7 Nguyễn Thị Vân  240138139, cấp ngày 

03/10/2012 CA. Đắk Lăk cấp 

Thôn 1- Hòa Sơn, 

Krông Bông, Đak Lak 

không  Mẹ vợ 

9.8 Phan Thanh Thái  049058004611, cấp ngày 

09/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

13/1 Phạm Phú Thứ-

BMT-DakLak 

không  Anh ruột 

9.9 Trần Thị Kim Thúy  049162006400, cấp ngày 

09/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Chị dâu 

9.10 Phan Thanh Sơn  049059003401, cấp ngày 

08/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

86 Ngô Gia Tự-BMT- 

DakLak 

không  Anh ruột 

9.11 Lê Thị Tuyết  240287824, cấp ngày 

24/08/2005 CA. Đắk Lăk cấp 

không  Chị dâu 

9.12 Phan Thị Thanh Minh  049161005942, cấp ngày 

09/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P. Tân Hòa-BMT-

DakLak 

không  Chị ruột 

9.13 Ngô Minh Hùng  049056005260, cấp ngày 

24/08/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Anh rể 

9.14 Phan Thanh Hải  049065008446, cấp ngày 

18/10/2022. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

96/10 Ngô Gia Tự-

BMT- Đak Lak 

không  Anh ruột 

9.15 Nguyễn Ngọc Bích 

Thủy 

 049167001232, cấp ngày 

19/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Chị dâu 
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9.16 Phan Thanh Hùng  049067001546, cấp ngày 

10/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn 1-Hòa Sơn,Krông 

Bông, Đăk Lak 

không  Anh ruột 

9.17 Trịnh Thị Phương  049169001514, cấp ngày 

19/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Chị dâu 

9.18 Phan Thanh Cường  049069010746, cấp ngày 

10/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Khối 12 - Tân An –Tp. 

BMT-DakLak 

không  Anh ruột 

9.19 Bùi Thị Tám  034176020365, cấp ngày 

09/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Khối 12 - Tân An -

BMT- DakLak 

không  Chị dâu 

10 Nguyễn Thị Mai Quyên Kiểm soát 

viên 

052170012742, cấp ngày 

10/5/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Số 33 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

   2.200 0,0014% Ngày 

27/6/2022 

là thành 

viên BKS 

10.1 Nguyễn Thống  Đã chết    Cha đẻ 

10.2 Tạ Thị Hương  210349578, cấp ngày 

12/02/1979, CA, Bình Định 

cấp 

KV.An Lộc, P.Nhơn 

Hòa, TX.An Nhơn, Bình 

Định 

không  Mẹ đẻ 

10.3 Đỗ Hữu Bá  Đã chết    Cha chồng 

10.4 Huỳnh Thị Hồng Bàng  051142006315.cấp ngày 

7/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

27 Phan Kế Bính, Thành 

Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 

không  Mẹ chồng 

10.5 Đỗ Hoàng Việt  066070004378, cấp ngày 

05/10/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Số 33 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

 

không  Chồng 

10.6 Đỗ Nguyên Tân  066099003803, cấp ngày 

05/10/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

10.7 Đỗ Hoàng Cẩm Tú  066304007798, cấp ngày 

01/12/2022 Tổng cục cảnh sát 

không  Con 
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cấp 

10.8 Nguyễn Thăng Long  Đã chết Tổ dân phố 3, Thành 

Nhất, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

không  Anh trai 

10.9 Nguyễn Thị Ẩn  052163006531 cấp ngày 

07/12/2022. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

KV.An Lộc, P.Nhơn 

Hòa, TX.An Nhơn, Bình 

Định 

không  Chị ruột 

10.1

0 

Nguyễn Thị Mai Oanh  052168016361, cấp ngày 

09/6/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

KV.Nghiễm Hòa, Nhơn 

Hòa, TX.An Nhơn, Bình 

Định 

không  Chị ruột 

10.1

1 

Nguyễn Thị Lan  051161008110, cấp ngày 

01/12/2022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Tổ dân phố 3, Thành 

Nhất, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

không  Chị dâu 

10.1

2 

Hà Văn Minh  052058003883, cấp ngày 

7/12/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

KV.An Lộc, P.Nhơn 

Hòa, TX.An Nhơn, Bình 

Định 

không  Anh rể 

11 Lê Thị Bích Thảo  Quản trị 

Công ty 

008168000130 cấp ngày 

08/02/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

16 Trương Công Định, 

P. Thành Công. TP. 

BMT 

 Không   

11.1 Nguyễn Mạnh Cường   066063000072, cấp ngày 

08/02/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Chồng 

11.2 Nguyễn Minh Phương  066300007914, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

11.3 Nguyễn Thị Thảo Vân  066301005888, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

11 4 Nguyễn Hùng Việt  240792188, cấp ngày 

25/8/2019, CA. Đắk Lăk cấp 

không  Cha chồng 

11.5 Nguyễn Thị Thập   240631424, cấp ngày 

23/6/2019, CA. Đắk Lăk cấp 

không  Mẹ chồng 
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11.6 Lê Đức Hàm  240635872, cấp ngày 

16/8/2013, CA. Đắk Lăk cấp 

P. Khánh Xuân, TP. 

BMT 

không  Cha đẻ 

11.7 Nguyễn Thị Thanh   241674589, cấp ngày 

28/3/2013, CA. Đắk Lăk cấp 

không  Mẹ đẻ 

11.8 Lê Thị Thương Huyền  008170007283, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

22 Ngô Quyên, P. Tân 

Lợi, TP. BMT 

không  Em ruột 

11.9 Lê Thị Hạnh  221377124, cấp ngày 

05/12/2011, CA. Phú Yên cấp 

Huyện Tây Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

không  Em ruột 

11.1

0 

Lê Thị Cúc  008180006008, cấp ngày 

10/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P. Khánh Xuân, TP. 

BMT 

không  Em ruột 

11.1

1 

Lê Thị Khánh  273715122, cấp ngày 

05/01/2016, CA. Đắk Lăk cấp 

113/15A, P2, Tp. Vũng 

Tàu 

không  Em ruột 

11.1

2 

Hoàng Xuân Chính  00106801305, cấp ngày 

06/02/2018, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

22 Ngô Quyên, P. Tân 

Lợi, TP. BMT 

không  Em rể 

11.1

3 

Kim Văn Khoa  220961167, cấp ngày 

01/7/2013, CA. Phú Yên cấp 

Huyện Tây Hòa, Tỉnh 

Phú 

không  Em rể 

11.1

4 

Trần Văn Lưu  241794029, cấp ngày 

20/11/2014 CA. Đắk Lăk cấp 

P. Khánh Xuân, TP. 

BMT 

không  Em rể 

11.1

5 

Nguyễn Việt Phương  03306700297, cấp ngày 

26/11/2019, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

113/15A, P2, Tp. Vũng 

Tàu 

không  Em rể 

II. Người có liên quan của Công ty Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) 

1. Nguyễn Viết Tượng  Chủ tịch 

HĐQT 

049065008978 cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

42 Nơ Trang Gưh –TP. 

BMT- Đắk Lắk 

-    

1.1 Nguyễn Triều  Đã chết    Cha đẻ 

1.2 Trần Thị Xuyên   Đã chết    Mẹ đẻ 



15 

 

1.3 Nguyễn  Thị 

Ngọc Lan  

 049167011960, cấp ngày 

20/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

42 Nơ Trang Gưh. TP. 

BMT 

không  Vợ 

1.4 Nguyễn Viết Tịnh  049094005167, cấp ngày  

15/5/2022 CA. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

Định, Q2, TP HCM  

không  Con 

1.5 Nguyễn Viết Thông   066098011261, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

D9-12, Can hộ Sunrive 

Reversid, Nhà Bè, Tp 

HCM 

không  Con 

1.6 Nguyễn Long Bảo 

Nguyên  

 225650774, cấp ngày 

29/10/2010, CA. Khánh Hoà 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

Định, Q2, TP HCM  

không  Con dâu 

1.7 Nguyễn Viết Phố   Đã chêt    Em ruột 

1.8 Nguyễn Viết Sỹ   049068016554, cấp ngày 

12/9/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Xã Ea Bhok, Cư Kuin, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.9 Nguyễn Thị Bích Vân   049172001403, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em ruột 

1.10 Nguyễn Viết Tuấn   049074011794, cấp ngày 

06/7/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.11 Nguyễn Duy Giới   Đã chết    Cha vợ 

1.12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp   049141004005, cấp ngày 

11/7/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

63/2 

Duy Tân, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 

không   

Mẹ vợ 

1.13 Nguyễn Thị Liễu   049174010424, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01, Bà Huyện Thanh 

Quan, Ea Tam. Tp BMT 

không  Em dâu 

1.14 Võ Đức Nga  049073001380, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em rể 
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1.15 Phan Thị Thanh Thương   049179019191, cấp ngày 

12/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em dâu 

2 Bùi Quang Ninh  Phó chủ 

tịch 

HĐQT 

051066003323; ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

29 Cao Bá Quát, P. Tân 

Lợi, TP  BMT 

   

2.1 Trần Thị Kim Huệ  051171003093, ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Vợ 

2.2 Bùi Thị Anh Thi  241555270, cấp ngày 

27/2/2012 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Con 

2.3 Bùi Quang Thắng  066095002340, ngày cấp 

29/4/2021;  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Con 

2.4 Bùi Thị Nhị  051153000309, cấp ngày 

29/3/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

87 Nguyễn Đức Cảnh, 

BMT   

không   

Chị ruột 

2.5 Võ Đình Nhuận  051051000209, cấp ngày 

29/3/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Anh rể 

2.6 Bùi Quang Hinh  240392638, cấp ngày 

14/9/2011, CA. Đăk Lăk cấp 

Huyện Cưmgar- Đak 

Lak 

không  Anh ruột 

2.7 Tôn Nữ Thị Mỹ  240373875, cấp ngày 

10/8/2005 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Chị dâu 

2.8 Bùi Thị Tám  051163010444, cấp ngày 

20/5/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P. Thống Nhất- Tp. 

BMT 

không  Chị ruột 

2.9 Hoàng Anh Chuyển  240719369, cấp ngày 

27/9/2000 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Anh rể 

2.10 Bùi Thị Mười  241336545, cấp ngày 

06/6/2009, CA. Đăk Lăk cấp 

Huyện Cưmgar- Đak 

Lak 

không  Em ruột 

2.11 Trần Văn Hơn  241336352, cấp ngày 

03/6/2009 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em rể 
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2.12 Bùi Quang Long  051070003905, cấp ngày 

28/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P.Tân Lợi, Tp. BMT không  Em ruột 

2.13 Nguyễn Thị Phượng  240470558, cấp ngày 

01/11/2006 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em dâu 

2.14 Bùi Quang Vũ  051072001305, cấp ngày 

20/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

P.Thắng Lợi- TP BMT không  Em ruột 

2.15 Vũ Thị Mai  034176010913, cấp ngày 

20/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Em dâu 

3 Lê Thanh Cần Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

051063003249 cấp ngày 

02/5/2021  Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không   

3.1 Lê Nghi  Đã chết  không  Cha đẻ 

3.2 Nguyễn Thị Bông  Đã chết  không  Mẹ đẻ 

3.3 Hoàng Tòa  Đã chết  không  Cha vợ 

 

3.4 Trần Thị Cúc Hoa  

240176103, cấp ngày 

24/12/2009 do CA Đắk Lắk 

cấp 

 không  

Mẹ vợ 

 

3.5 Hoàng Thị Phương Lan  

048170007672, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

 không  

Vợ 

 

3.6 Lê Hoàn Cầu  

066094016766, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

 không  

Con 

 

3.7 Lê Hoàng Phú  

066099007412, cấp 

ngày27/12/2021, Tổng cục 

cảnh sát cấp 

 không  

Con 

 

3.8 Lê Tiến Dũng  

051056001381, cấp ngày cấp 

ngày13/4/2021, Tổng cục 

cảnh sát cấp  

  không  

Anh ruột 
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3.9 Phạm Thị Kim Nguyên  

051154008176, cấp ngày 

10/5/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Chị dâu 

 

3.10 Lê Ngỡ  

051057008111, cấp ngày 

17/6/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Anh ruột 

 

3.11 Nguyễn Thị Thu  

054172007404, cấp ngày 

13/9/2023, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Chị dâu 

 

3.12 Lê Thu  

051059001830, cấp ngày 

9/2/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Anh ruột 

 

3.13 Lê Văn Chiến  

051068009999, cấp 

ngày23/1/2021, Tổng cục 

cảnh sát cấp 

 không  

Em ruột 

 

3.14 Võ Thị Thanh Bình  

066176000210, cấp ngày 

13/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

  không  

Em dâu 

 

3.15 Lê Thị Bích Hạnh  

051174005285, cấp ngày 

10/5/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Em ruột 

 

3.16 Trần Ngọc Hòa  

051069015830, cấp ngày 

5/12/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  

Em rể 

4 

 

Nguyễn Trần Giang  Thành 

viên 

HĐQT 

066081002111, cấp ngày 

29/3/2023, Tổng cục cảnh sát 

cấp  

Hẻm 259/48 Hà Huy 

Tập - P. Tân Lợi - TP. 

BMT -  Đắk Lắk 

không   

4.1 Chế Thị Hoài Vy 

 

 240632796, cấp ngày 

4/7/2019 CA. Đăk Lăk cấp 

không  Vợ 

4.2 Nguyễn Như Cầu 

 

 240577149, cấp ngày 

25/10/2016, CA. Đăk Lăk cấp 

Số 42, thôn 16, xã Hòa 

Đông, Krông Păk. Đắk 

Lăk  

không  Cha đẻ 

4.3 Nguyễn Thị Lâm 

 

 240242018, cấp ngày 

3/6/2015, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Mẹ 
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4.4 Nguyễn Trần Sơn 

 

 240703816, cấp ngày 

24/4/2019, CA. Đăk Lăk cấp 

Khu dân cư Hà Huy 

Tập, P. Tân Lợi, Tp. 

BMT, Đắk Lăk 

không  Em 

4.5 Nguyễn Thị Thảo 

 

 241425665, cấp ngày 

10/6/2005, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Em dâu 

4.6 Nguyễn Như Quỳnh 

 

 Còn nhỏ đang là học sinh Không không Con 

4.7 Nguyễn An Phúc 

 

 Không không Con 

4.8 Chế Lào 

 

 240031882, cấp ngày 

9/9/2016 CA. Đăk Lăk cấp 

Khu dân cư Hà Huy Tập 

– P. Thắng Lợi – TP. 

BMT  

không  Cha vợ 

4.9 Trần Thị Lâm 

 

 240006398, cấp ngày 

22/8/2012, CA. Đăk Lăk cấp 

không  Mẹ vợ 

4 Nguyễn Minh  Thành 

viên  

HĐQT 

049070011880, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

76/4 Ngô Gia Tự,  

Phường Tân An; Tp. 

Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk 

2.000 0,0012%  

5.1 Nguyễn Thị Bích Liên  012177000052, cấp ngày 

09/02/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Vợ 

5.2 Nguyễn Phúc Nguyên 

Bảo 

 066201008384, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

5.3 Nguyễn Minh Thư  066307011466, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

5.4 Nguyễn Thị Ngưu  049134004821 cấp ngày 

29/9/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Mẹ đẻ 

5.5 Nguyễn Bình   Liệt sỹ    Cha đẻ 

5.6 Nguyễn Như Nghĩa  033048001440, cấp ngày 

08/2/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Cha vợ 

5.7 Hoàng Thị Hường  033154002669, cấp ngày 

08/02/2021, Tổng cục cảnh 

 không  Mẹ vợ 
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sát cấp 

5.8 Nguyễn Thị Dương  205792374, cấp ngày 

15/4/2011, CA. Quảng Nam 

cấp 

 không  Chị ruột 

5.9 Nguyễn Thị Hải  049166003314, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Chị ruột 

5.10 Nguyễn Thị Lan  049167011323, cấp ngày ….. 

Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Chị ruột 

5.11 Nguyễn Quang  049068013998, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Anh ruột 

5.12 Lê Văn Tạo  049062016007, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 không  Anh rể 

5.13 Trần Tương  049068006167, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Anh rể 

5.14 Nguyễn Thị Dung  049174010556, cấp ngày 

……. Tổng cục cảnh sát cấp 

 không  Chị dâu 

6 Tạ Quang Tòng  Thành 

viên 

HĐQT 

240240200 cấp ngày 

16/11/2020. CA Đắk Lắk cấp 

102 Hai Bà Trưng, TP 

Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk 

Không    

6.1 Nguyễn Xuân Mai  066164003090, cấp ngày 

10/7/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Không  Vợ 

6.2 Tạ Quang Thạch Trúc  066189011062, cấp ngày 

13/01/2022 

Không  Con 

6.3 Tạ Quang Lan  Đã chết    Cha đẻ 

6.4 Lê Thị Tâm  Đã chết    Mẹ đẻ 

6.5 Nguyễn Bá Chinh  Đã chết    Cha vợ 
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6.6 Nguyễn Thị Hỷ  240010988, cấp ngày ….CA 

Đắk Lắk cấp 

 Không   

Mẹ vợ 

6.7 Tạ Quang Sum  046053000381, cấp ngày 

26/3/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  Anh ruột 

6.8 Tạ Quang Sơn  220895132, cấp ngày 

29/01/2008. CA Khánh Hòa 

cấp 

 Không  Em ruột 

6.9 Tạ Thị Thanh Bình  046162012147, cấp ngày 

27/12/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp  

 Không  Em ruột 

6.10 Hoàng Hữu  046059001759, cấp ngày 

01/12/2021. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

 Không  Em rể 

6.11 Dương Thị Mỹ Lan  046152005848, cấp ngày 

28/6/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

  

Không 

 Chị dâu 

6.12 Đào Thị Diễm Tuyết  220344465, cấp ngày …CA 

Khánh Hòa cấp 

 Không  Em dâu 

7 Nguyễn Thị Hải  Phó Tổng 

Giám đốc 

034170016325, cấp ngày 

8/9/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không   

7.1 
Nguyễn Sửu 

 Đã chết  Không  Cha đẻ 

7.2 

Vũ Thị Loan  

034131007898, cấp ngày 

12/8/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Mẹ đẻ 

7.3 
Dương Tín Công  Đã chết 

 Không  
Cha chồng 

7.4 

Nguyễn Thị Chiên  

046143003271 cấp ngày 

9/5/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Mẹ chồng 

7.5 
Dương Tín Đức  

046143003271, cấp ngày 

7/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

 Không  
Chồng 
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cấp 

7.6 

Dương Thùy Linh  

066196013956, cấp ngày 

8/9/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Con 

 

7.7 Dương Minh Phương  

066301007373, cấp ngày 

8/9/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Con 

7.8 

Lê Xuân Nguyên  

066092007204, cấp ngày 

8/9/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Con rể 

7.9 

Nguyễn Thị Quý  

051152001502, cấp ngày 

25/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Chị gái 

7.10 

Đỗ văn Xích  

031049002405, cấp ngày 

25/4/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Anh rể 

7.11 

Nguyễn Hoàng Sâm  

066054000039, cấp ngày 

25/3/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Anh trai 

7.12 

Lê Thị Vân Liên  

066157000097, cấp ngày 

25/3/2021. Tổng cục cảnh sát 

cấp 

 Không  

Chị dâu 

II. Người có liên quan của Công ty Cao su Daknoruco 

1. Nguyễn Viết Tượng  Chủ tịch 

HĐQT 

049065008978 cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

42 Nơ Trang Gưh –TP. 

BMT- Đắk Lắk 

-    

1.1 Nguyễn Triều  Đã chết    Cha đẻ 

1.2 Trần Thị Xuyên   Đã chết    Mẹ đẻ 

1.3 Nguyễn  Thị 

Ngọc Lan  

 049167011960, cấp ngày 

20/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

42 Nơ Trang Gưh –TP. 

BMT- Đắk Lắk 

không  Vợ 
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cấp 

1.4 Nguyễn Viết Tịnh  049094005167, cấp ngày  

15/5/2022 CA. Tổng cục cảnh 

sát cấp 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

Định, Q2, TP HCM  

không  Con 

1.5 Nguyễn Viết Thông   066098011261, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

D9-12, Can hộ Sunrive 

Reversid, Nhà Bè, Tp 

HCM 

không  Con 

1.6 Nguyễn Long Bảo 

Nguyên  

 225650774, cấp ngày 

29/10/2010, CA. Khánh Hoà 

N40, Khu BT Phố 

Đông, Nguyễn Thị 

Định, Q2, TP HCM  

không  Con dâu 

1.7 Nguyễn Viết Phố   Đã chêt    Em ruột 

1.8 Nguyễn Viết Sỹ   049068016554, cấp ngày 

12/9/2022, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Xã Ea Bhok, Cư Kuin, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.9 Nguyễn Thị Bích Vân   049172001403, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em ruột 

1.10 Nguyễn Viết Tuấn   049074011794, cấp ngày 

06/7/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em ruột 

1.11 Nguyễn Duy Giới   Đã chết    Cha vợ 

1.12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp   049141004005, cấp ngày 

11/7/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

63/2 

Duy Tân, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 

không   

Mẹ vợ 

1.13 Nguyễn Thị Liễu   049174010424, cấp ngày 

09/02/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01, Bà Huyện Thanh 

Quan, Ea Tam. Tp BMT 

không  Em dâu 

1.14 Võ Đức Nga  049073001380, cấp ngày 

11/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Nam Đà, Krông Nô , 

Đăk Nông  

không  Em rể 



24 

 

1.15 Phan Thị Thanh Thương   049179019191, cấp ngày 

12/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

01 Đinh Văn Gió, BMT, 

Đăk Lăk  

không  Em dâu 

2 Vũ Văn Siêu  Thành 

viên 

HĐQT 

Giám đốc 

Điều 

hành 

034072020999; ngày cấp 

12/08/2021;  Tổng cục cảnh 

sát cấp 

33- Nguyễn Trãi – TT 

Quảng Phú – CưM’gar- 

Đăklăk. 

 

1.700 

 

0,001% 

 

 

2.1 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

 049178008543, ngày cấp 

09/05/2022;  Tổng cục cảnh 

sát cấp 

  không  Vợ 

2.2 Vũ Nguyên Hoàng  066203015918, cấp ngày 

05/05/2022;  Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

2.3 Vũ Nguyễn Nhật Huy  066207004987, ngày cấp 

04/05/2022;  Tổng cục cảnh 

sát cấp 

không  Con 

2.4 Hồ Thị Mượt  034148011345 ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

33- Nguyễn Trãi – TT 

Quảng Phú – CưM’gar- 

Đăklăk. 

không   

Mẹ đẻ 

2.5 Vũ Trung Úy  034071001339 ngày 

10/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

51 ngách 75/36 Vĩnh 

Phúc- Vĩnh Phúc- Ba 

Đình – Hà Nội 

không  Anh ruột 

2.6 Bùi Thị Nga  001170023441 ngày 

10/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Chị dâu 

2.7 Vũ Thị Miền  034175024714, cấp ngày 

12/012022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn 12A – EaKly- 

Krông Păk-Daklak 

không  Em ruột 

2.8 Phan Văn Dương  0066071001171, cấp ngày 

04/8/2022 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Em rể 
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2.9 Nguyễn Viết Đông  049055009962, cấp ngày 

20/8/2021 Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Thôn Kiệu Châu- Duy 

Sơn- Duy Xuyên- 

Quảng Nam 

Thôn Kiệu Châu- Duy 

Sơn- Duy Xuyên- 

Quảng Nam 

không  Bố vợ 

2.10 Võ Thị Sao  049157012109 cấp ngày 

01/9/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

không  Mẹ vợ 

2.11 Nguyễn Hông Phương  049080000521, cấp ngày 

25/03/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

Tổ 81- Hòa An- Cẩm 

Lệ- Đà Nẵng. 

không  Em vợ 

2.12 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  049185014872, cấp ngày 

15/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

cấp 

Tổ 81- Hòa An- Cẩm 

Lệ- Đà Nẵng. 

không  Em vợ 

2.13 Nguyễn Thanh Tường  049083004258, cấp ngày 

27/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

Thôn Kiệu Châu- Duy 

Sơn- Duy Xuyên- 

Quảng Nam 

Không  Em Vợ 

3. Dư Xuân Tuấn   

Phó 

Giám 

đốc 

040076032699, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

102 Xuân Diệu, TDP 

5, Thị trấn Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đắk Nông 

- Không   

3.1 Trương Thị Hiếu  044186007564, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

102 Xuân Diệu, TDP 

5, Thị trấn Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đắk Nông 

Không  Vợ 

3.2 Dư Trương Hiếu Thảo   067308005390, cấp ngày 

25/12/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

102 Xuân Diệu, TDP 

5, Thị trấn Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đắk Nông 

không  Con 

3.3 Dư Trương Tuấn 

Nguyên 

 Còn nhỏ 102 Xuân Diệu, TDP 5, 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

không  Con 

3.4 Dư Xuân Cừ  040048006698, cấp ngày 

08/07/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Phú Cốc, Hương 

Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An 

không  Cha đẻ 

3.5 Trương Thị Huê   040153004349, cấp ngày 

08/07/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Phú Cốc, Hương 

Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An 

không  Mẹ đẻ 
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3.6 Trương Văn Cường  044055004284, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

TDP 5, Thị trấn Đắk 

Mil, Đắk Mil, Đắk Nông 

không  Cha vợ 

3.7 Võ Thị Há  044158006629, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

TDP 5, Thị trấn Đắk 

Mil, Đắk Mil, Đắk Nông 

không  Mẹ vợ 

3.8 Dư Thị Tuyết   040179031493, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

TDP4, Nghĩa Thành, TP 

Gia Nghĩa, Đắk Nông 

không  Em ruột 

3.9 Vũ Đức Văn   030078018394, cấp ngày 

28/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

TDP4, Nghĩa Thành, TP 

Gia Nghĩa, Đắk Nông 

không  Em rể 

3.10 Dư Thị Minh Nguyệt   040181020388, cấp ngày 

01/09/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Đắc Xuân, Đắk 

Lao, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

 

Không 

 Em ruột 

3.11 Nguyễn Duy Tấn   040080020375, cấp ngày 

01/09/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Đắc Xuân, Đắk 

Lao, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

không  Em rể 

3.12 Dư Thị Ngọc   040184016467, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Nghĩa Thuận, Đắk 

Nia, TP Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 

không  Em ruột 

3.13 Phạm Tăng Hiếu   046081000501, cấp ngày 

12/03/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Nghĩa Thuận, Đắk 

Nia, TP Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 

không  Em rể 

3.14 Dư Thị Hà Trang   040186038796, cấp ngày 

28/12/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Đắc Xuân, Đắk 

Lao, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

Không   

Em ruột 

3.15 Lê Đình Đức   040084030227, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thôn Đắc Xuân, Đắk 

Lao, Đắk Mil, Đắk 

Nông 

Không  Em rể 

3.16 Dư Thị Quỳnh  040193013410, cấp ngày 

04/03/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Phú Cốc, Hương 

Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An 

không  Em ruột 
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3.17 Bùi Minh Quang  040091031792, cấp ngày 

06/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Làng Đong, Nghĩa 

Tiến, Thị xã Thái Hòa, 

Nghệ An 

không  Em rể 

3.18 Dư Thị Thịnh   040193022326, cấp ngày 

16/09/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Phú Cốc, Hương 

Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An 

không   

Em ruột 

3.19 Nguyễn Văn Thùy  040091012144, cấp ngày 

04/12/2023, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xóm Tân Trung, Hương 

Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An 

không  Em rể 

 

4 

 

Nguyễn Hữu Cửu 

Thành 

viên 

HĐQT 

Kế toán 

trưởng 

040064026506, cấp ngày 

15/04/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp  

127 Nguyễn Hữu Thọ - 

P. Tân An - TP. BMT -  

Đắk Lắk 

Không   

 

4.1 

Hoàng Thị Khánh Hòa 

 

 241 261 551 cấp ngày 

19/05/2013, CA. Đăk Lăk cấp 

127 Nguyễn Hữu Thọ - 

P. Tân An - TP. BMT -  

Đắk Lắk 

không  Vợ 

4.2 Nguyễn Hoàng Ngọc 

 

 Mất 2021 127 Nguyễn Hữu Thọ - 

P. Tân An - TP. BMT -  

Đắk Lắk 

không  Con 

4.3 Nguyễn Thị Hoàng 

Châu 

 

 241 265 155 cấp ngày 

16/05/2013, CA. Đăk Lăk cấp 

127 Nguyễn Hữu Thọ - 

P. Tân An - TP. BMT -  

Đắk Lắk 

không  Con 

4.4 Nguyễn Hữu Chí 

 

 Mất 2006 Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không  Cha đẻ 

4.5 Nguyễn Thị Liên 

 

 Mất 2003 Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không  Mẹ đẻ 

4.6 Nguyễn Thị Tâm  040146001047, cấp ngày 

22/04/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Nam Thái – Nam Đàn - 

Nghệ An 

không  Chị gái 

 

4.7 

Nguyễn Công Năm  040036000359, cấp ngày 

22/04/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Nam Thái – Nam Đàn - 

Nghệ An 

không  Anh rể 
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4.8 Nguyễn Hữu Hưng  040047004521, cấp ngày 

11/06/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Phúc Sơn – Anh Sơn  - 

Nghệ An 

không  Anh trai 

4.9 Nguyễn Thị Lương  040151133211, cấp ngày 

11/06/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Phúc Sơn – Anh Sơn  - 

Nghệ An 

không  Chị dâu 

4.10 Nguyễn Song Ba  Mất 2000 TP. Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa 

không  Anh trai 

4.11 Nguyễn Thị Hà  Mất 2000 TP. Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa 

không  Chi dâu 

4.12 Nguyễn Hữu Bốn  040050011653, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Cư Bao. TX Buôn Hồ 

tỉnh DăkLak 

không  Anh trai 

4.13 Nguyễn Thị Mai  04015311162, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Cư Bao. TX Buôn Hồ 

tỉnh DăkLak 

không  Chi dâu 

4.14 Nguyễn Thị Năm  040156015371, cấp ngày 

11/11/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không  Chị gái 

4.15 Lê Bá Dũng  Mất 2013 Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không  Anh rể 

4.16 Nguyễn Hữu Sáu  040057006693, cấp ngày 

11/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không   

4.17 Nguyễn Thị Mỹ 

 

 040160060553, cấp ngày 

11/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không   

4.18 Nguyễn Hữu Bảy  040000171950, cấp ngày 

11/11/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không   

4.19 Nguyễn Thị Phương  040161016466, cấp ngày 

11/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thanh khai - Thanh 

chương - Nghệ An 

không   
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4.20 Nguyễn Thị Tám  040162014, cấp ngày 

10/05/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Edar - Eaka - ĐăkLăk không   

4.21 Đoàn Văn Tỉnh  001064037319, cấp ngày 

10/05/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Edar - Eaka - ĐăkLăk không   

4.22 Nguyễn Thị Hồng  040166016536, cấp ngày 

10/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát cấp 

Dlergia – Krong Năng - 

ĐăkLăk 

không   

4.23 Nguyễn Văn Chiến  040060061640, cấp ngày 

10/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát  QLHC về trật tự XH cấp 

Dlergia – Krong Năng - 

ĐăkLăk 

không   

4.24 Nguyễn Văn Bình  Mất 2001 TP. Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa 

không  Bố vợ 

4.25 Hoàng Thị Cúc  Mất 2002 TP. Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa 

không  Mẹ vợ 

5 Ngô Tùng Lâm   

TV 

HĐQT 

040062023360, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

63- Quang Trung, Thị 

trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

không 

  

5.1 Trần Thị Thu  035167011689, cấp ngày 

25/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

63- Quang Trung, Thị 

trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

Không  Vợ 

5.2 Ngô Tùng Sơn   Đã chết    Bố đẻ 

5.3 Nguyễn Thị Hằng  Đã chết    Mẹ đẻ 

5.4 Ngô Thị Thanh Lam  067190004498 cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

TT Đăk Mil Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đắk Nông 

không  Con ruột 

5.5 Ngô Thị Thanh Hà   067191002034, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Quận 7 – TP HCM  không  Con ruột 
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5.6 Ngô Thị Thanh Huyền  067194005208, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

TT Đăk Mil Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đắk Nông 

không  Con ruột 

5.7 Lê Minh Tài  042088001733, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

 Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

không  Con rể 

5.8 Vũ Hoàng Huy  051095012494, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

không  Con rể 

5.9 Ngô Trường Giang   040058003593, cấp ngày 

22/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Xã ĐakLao, Đắk Mil, 

Đắk Nông 

không  Anh ruột 

5.10 Ngô Thanh Hải    cấp ngày 01/09/2021, Tổng 

cục QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

  không 

 Anh ruột 

5.11 Ngô Thị Thanh Vân   040163003710, cấp ngày 

22/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

 P6- TP Mỹ Tho-Tiền 

Giang 

không  Em ruột 

5.12 Ngô Thị Bích   040167003553,  cấp ngày 

22/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Nam Thái- Nam Đàn – 

Nghệ An 

không  Em ruột 

5.13 Ngô Thị Thúy   040169013679, cấp ngày 

12/8/202112/03/2021, Tổng 

cục cảnh sát QLHC về trật tự 

XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông  

không  Em ruột 

5.14 Ngô Thị Hồng  040171017679, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

không 

  

Em ruột 

5.15 Ngô Thị Kim Vân   040173009506, cấp ngày 

12/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH 

Xã ĐakLao, Đắk Mil, 

Đắk Nông 

 

không 

 Em ruột 

5.16 Ngô Thạch Anh  040076012095, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

không 

 Em ruột 
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5.17 Trần Quang Đảng  Đã chết 

 

   Bố vợ 

5.18 Trần Thị Xuyến   035130000140, cấp ngày 

12/3/2018, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Tiến Thắng- Lý nhân- 

Hà Nam 

không   

Mẹ vợ 

5.19 Lê Thị Thống  040160004669, cấp ngày 

22/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Nam Thái – Nam Đàn – 

Nhệ An. 

không  Chị Dâu 

5.20 Lê Thị Phương Loan  035161009762, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

không 

 Chị Dâu 

5.21 Nguyễn Trọng Tụy   cấp ngày , Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

P6- TP Mỹ Tho-Tiền 

Giang 

không  Em rể 

5.22 Nguyễn Ngọc Thành   040067003240, cấp ngày 

12/4/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Nam Thái- Nam Đàn – 

Nghệ An 

 

không 

 Em Rể 

5.23 Lê Văn Dũng  036066025143, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

không  Em rể 

5.24 Đặng Văn Tiến  036072008738, cấp ngày 

26/2/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

không   

5.25 Nguyễn Văn Đức  042067002792, cấp ngày 

28/6/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Xã ĐakLao, Đắk Mil, 

Đắk Nông 

không  Em rể 

5.26 Nguyễn Thị Hương  040179028656, cấp ngày 

12/8/2021, Tổng cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH 

Thị trấn Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đắk Nông 

 

không 

 Em dâu 

6 Nguyễn Việt Dũng Thành 

viên 

HĐQT 

067091000021, cấp ngày 

13/01/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

 

 

 

 

 

2B,đường số 2,P.10, Gò 

Không   

6.1 Lê Thị Trà My      067192003532, Cấp ngày: 

10/08/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Không  Vợ 
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6.2 Nguyễn Lương Hành    042058010987 cấp ngày 

10/07/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

vấp TP.HCM Không  Bố đẻ 

6.3 Nguyễn Thị Tâm     042158006841 cấp ngày 

10/07/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Không  Mẹ đẻ 

6.4 Nguyễn Thị Thu Hiền     042181003763 cấp ngày 

24/04/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

36/83 Lê Thị Hồng, P. 

17, Gò Vấp, TP.HCM 

Không  Chị ruột 

6.5 Nguyễn Thị Thuỳ Dung     040186000861 cấp ngày: 

14/06/2022, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

36/95 Lê Thị Hồng, P. 

17, Gò Vấp, TP.HCM 

Không  Chị ruột 

6.6 Lê Văn Thụ    038067008307 cấp ngày 

13/04/2021, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk R’Lấp, Đắk 

Nông 

Không  Bố vợ 

6.7 Nguyễn Thị Minh Hải     034165011909 cấp ngày 

14/06/2023, Tổng cục cảnh 

sát QLHC về trật tự XH cấp 

149 Nơ Trang Lơng, Thị 

trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk R’Lấp, Đắk Nông 

Không  Mẹ vợ 

 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                                CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

                                                  Nguyễn Viết Tượng 
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